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I. TRẮC NGHIỆM (5đ)
Học sinh chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu (A, B, C, D) ra giấy kiểm tra.

Câu 1: Việc làm nào dưới đây giúp cho quá trình hô hấp ở rễ cây diễn ra thuận lợi hơn ?
	A. Tưới nước      
	B. Vun xới đất
	C. Bón phân       
	D. Phủ rơm rạ


Câu 2: Thông thường, khi ta bóc vỏ cây thân gỗ thì những thành phần nào sẽ bị loại bỏ khỏi cây ?
	A. Biểu bì, thịt vỏ và mạch rây
	B. Biểu bì, thịt vỏ và mạch gỗ

	C. Biểu bì và thịt vỏ
	D. Mạch rây và mạch gỗ


Câu 3: Cho một cành rong đuôi chó vào bình chứa nước. Đổ đầy nước vào một ống nghiệm sau đó úp ngược ống nghiệm vào cành rong đuôi chó sao cho không có bọt khí lọt vào. Để bình nước này ra chỗ có nắng thì sau một thời gian, người ta quan sát thấy hiện tượng gì ?
	A. Chất kết tủa màu trắng dần xuất hiện ở đáy ống nghiệm

	B. Nước trong bình chuyển dần sang màu hồng nhạt

	C. Bọt khí nổi lên và khí dần chiếm chỗ nước trong ống nghiệm.

	D. Nước trong ống nghiệm chuyển màu xanh thẫm.


Câu 4: Khi đưa cây đi trồng nơi khác, để tránh cho cây không bị mất nước, người ta thường làm gì?
	A. Nhúng ngập cây vào nước
	B. Tỉa bớt lá

	C. Cắt ngắn rễ
	D. Tưới đẫm nước cho cây


Câu 5: Tay móc ở cây mây có vai trò chính là gì ?
	A. Giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao
	B. Giúp cây bắt mồi

	C. Là nơi thải các chất dư thừa ra khỏi cây
	D. Là nơi dự trữ chất dinh dưỡng


Câu 6: Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là
	A. Chế tạo chất hữu cơ cho cây.

	B. Tổng hợp nước và muối khoáng cho cây.

	C. Dẫn truyền các chất dinh dưỡng xuống phần dưới của cây.

	D. Bảo vệ, che chở cho toàn bộ phiến lá.


Câu 7: Ở thực vật trên cạn, lỗ khí thường tập trung ở
	A. Mặt trên của lá.
	B. Mặt dưới của lá.
	C. Gân lá.
	D. Phần thịt lá.


Câu 8: Chồi hoa sẽ phát triển thành gì?
	A. Lá hoặc cành mang hoa.
	B. Lá hoặc hoa.

	C. Hoa hoặc cành mang hoa.
	D. Cành mang lá hoặc cành mang hoa.


Câu 9: Cây nào dưới đây không nên bấm ngọn khi trồng ?
	A. Đậu xanh      
	B. Chè      
	C. Bạch đàn
	D. Cà phê


Câu 10: Một cành hoa bị héo, sau khi ngâm trong nước, hoa bỗng tươi trở lại. Hiện tượng trên phản ánh vai trò của bộ phận nào đối với đời sống thực vật ?
	A. Mạch rây     
	B. Ruột      
	C. Nội bì
	D. Mạch gỗ


Câu 11: Khi trồng cây lấy sợi, để tập trung chất dinh dưỡng nuôi thân chính, người ta thường
	A. Bón thúc liên tục cho cây.
	B. Cắt bỏ hết hoa và lá.

	C. Bấm ngọn cho cây.
	D. Tỉa cành xấu, cành bị sâu.


Câu 12: Chồi lá sẽ phát triển thành gì?
	A. Lá.
	B. Hoa.
	C. Cành mang hoa.
	D. Cành mang lá.


Câu 13: Cây nào dưới đây leo bằng thân quấn ?
	A. Mồng tơi
	B. Cà chua      
	C. Gấc      
	D. Mướp đắng


Câu 14: Mạch rây và mạch gỗ sắp xếp như thế nào trong thân non của cây gỗ ?
	A. Mạch rây và mạch gỗ xếp vuông góc với nhau

	B. Mạch rây nằm bên trong, mạch gỗ nằm phía ngoài

	C. Mạch gỗ nằm bên trong, mạch rây nằm phía ngoài

	D. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau


Câu 15: Cây thân gỗ sẽ ngừng phát triển chiều dài thân chính nếu chúng ta
	A. Tỉa bớt lá.
	B. Không bón thúc cho cây.

	C. Đốn các cành lân cận thân chính.
	D. Cắt bỏ ngọn cây.


Câu 16: Hiện tượng lá biến đổi thành gai ở cây xương rồng có ý nghĩa gì ?
	A. Giúp đào thải muối dư thừa qua gai ra ngoài cơ thể

	B. Giúp hạn chế sự thoát hơi nước trong điều kiện khí hậu khô hạn

	C. Giúp cây tự vệ, chống lại kẻ thù gây hại

	D. Giúp tăng cường khả năng hút nước và muối khoáng


Câu 17: Mạch rây có chức năng chủ yếu là gì ?
	A. Vận chuyển muối khoáng
	B. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

	C. Tổng hợp chất hữu cơ
	D. Vận chuyển nước


Câu 18: Lớp biểu bì của thân non có đặc điểm nào dưới đây ?
	A. Gồm những tế bào có hình đĩa, có vách mỏng màu nâu nhạt.

	B. Gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ và không có chất tế bào

	C. Gồm nhiều loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau

	D. Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau


Câu 19: Trong các yếu tố dưới đây, có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở cây xanh ?

1. Ánh sáng

2. Nhiệt độ

3. Nước

4. Hàm lượng khí cacbônic
	A. 4
	B. 3     
	C. 2      
	D. 1


Câu 20: Để nhận biết khả năng hút nước và muối khoáng của thực vật, ta nên chọn những cành hoa có bông màu gì ?
	A. Màu vàng
	B. Màu đỏ      
	C. Màu trắng
	D. Màu tím      


II. TỰ LUẬN (5đ)
Học sinh trả lời câu hỏi vào giấy kiểm tra 

Câu 1 (1đ): Cho biết thân dài ra do đâu?  Thân to ra do đâu?
Câu 2 (3đ): Hô hấp là gì? Viết sơ đồ của quá trình hô hấp. Hãy giải thích vì sao quang hợp và hô hấp là 2 quá trình trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời nhau?
Câu 3 (1đ): Vì sao ban đêm không nên để nhiều  hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?
-----------------------------------------------
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